
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

82/10/7 đường Trần Văn Ơn, tổ 6, khu phố 4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

08/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH AGARIN

3702891747

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH AGARIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AGARIN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AGARIN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu; Dịch vụ 
khai thuế hải quan; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác

5229(Chính)

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn mang tính 
chất pháp lý); Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê 
bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

6820

13. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Dịch vụ liên quan tới tư vấn quản lý, dịch vụ hành 
chính văn phòng tổng hợp, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

8211

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa 
không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo 
quy định của pháp luật

8299

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư

6619

16. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung; Dịch vụ tư vấn quản lý 
tài chính (trừ quản lý thuế); Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; 
Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; Dịch vụ tư vấn quản lý 
sản xuất; Dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp; Dịch vụ tư 
vấn phát triển công nghiệp, dịch vụ tư vấn phát triển du lịch, 
dịch vụ quản lý bất động sản

7020

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ ĐÌNH 
DŨNG

CHD905T/Đông, 
THNOĐN28Tg Làng 
QTTL, Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.800.000.000 30,000 038079006374

2 ĐƯỜNG 
BẢO TUẤN

Số 17, Tổ 6, Phường 
Nông Tiến, Thành 
phố Tuyên Quang, 
Tỉnh Tuyên Quang, 
Việt Nam

900.000.000 15,000 070787005

3 TRẦN 
QUỐC 
NHÂN

Ấp 2, Phường Vĩnh 
Tân, Thị xã Tân 
Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

900.000.000 15,000 280851739

4 MAO ĐỨC 
TRƯỜNG

Tân Mỹ, Xã Xuân 
Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

2.400.000.000 40,000 271256666

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       070787005
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17, Tổ 6, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên 
Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 233 đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐƯỜNG BẢO TUẤN Nam

14/12/1989 Hoa Việt Nam

04/12/2018 Công an Tuyên Quang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271256666
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tân Mỹ, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 12, đường N6, Khu dân cư Phú Hòa 1, Phường Phú Hòa, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   MAO ĐỨC TRƯỜNG Nam

10/08/1978 Hoa Việt Nam

17/12/2015 Công an Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/07/2020 đến ngày 07/08/2020


